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KẾ HOẠCH 

Về phát triển KTTT, HTX năm 2026, phƣờng Bỉm Sơn 

 
 

Thực hiện Công văn số 7569/SNNMT-PTNT ngày 11 tháng 7 năm 2025 

của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa về báo cáo tình hình phát 

triển HTX NN trong 05 năm giai đoạn 2021-2025, xây dựng kế hoạch phát triển 

HTX NN giai đoạn 2026-2030 UBND phường Bỉm Sơn báo cáo với các nội 

dung cụ thể như sau: 

 

Phần thứ nhất 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, 

 HỢP TÁC XÃ NĂM 2025 

  

I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ NĂM 2025 

1. Đánh giá dựa trên các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất, kinh doanh 

của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

a) Về số lượng, doanh thu và thu nhập của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã, tổ hợp tác (HTX, LH HTX, THT) 

Sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền 02 cấp, tính đến 

thời điểm báo cáo trên địa bàn phường Bỉm Sơn hiện có 06 hợp tác xã (trong đó 

cả 06 đều hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp), không có tổ hợp tác xã.  

- Doanh thu bình quân của một hợp tác xã ước đạt : 850 triệu đồng/năm.  

- Thu nhập bình quân của xã viên hợp tác xã trong năm 2025 ước đạt: 19 

triệu đồng/năm 

b) Về thành viên, lao động của HTX, LH HTX, THT 

- Tổng số thành viên trong các HTX: 523 người. 

- Tổng số lao động trong các HTX: 490 người. 

- Thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên trong hợp tác 

xã là 22,5 triệu đồng. 

c) Về trình độ cán bộ quản lý hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác 

Tổng số cán bộ quản lý trong toàn bộ HTX năm 2025 là 33 người. 

Trong đó: 

- Số lượng, tỷ lệ đạt trình độ Thạc sỹ: 01 người 

- Số lượng, tỷ lệ đạt trình độ đại học: 02 người. 
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- Số lượng, tỷ lệ đạt trình độ Cao đẳng: 02 người. 

- Số lượng, tỷ lệ đạt trình độ trung cấp, sơ cấp: 7 người. 

- Số lượng, tỷ lệ đã được cấp chứng chỉ đào tạo: 22 người 

2. Đánh giá theo lĩnh vực 

Hiện nay, trên địa bàn phường Bỉm Sơn có 06 Hợp tác xã đều hoạt động 

về lĩnh vực tổng hợp: Nông – Lâm nghiệp, chủ yếu làm dịch vụ trên các khâu: 

Nuôi gia cầm, làm đất, thuỷ lợi, bảo vệ hoa mầu, bảo vệ thực vật, hướng dẫn kỹ 

thuật nông nghiệp, dịch vụ vật tư nông nghiệp, thu hoạch lúa. Nhìn chung, trong 

năm qua các Hợp tác xã đã cố gắng khắc phục những khó khăn về thời tiết, giá 

vật tư tăng, giá xăng dầu… để đảm bảo thực hiện tốt các khâu dịch vụ trong sản 

xuất nông nghiệp phục vụ bà con Nhân dân. Ngoài ra các HTX còn tập trung 

đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hoá vào sản xuất, góp 

phần nâng cáo giá trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. 

3. Đánh giá tác động của HTX, LH HTX, THT tới thành viên, kinh tế 

hộ thành viên  

Nhiều HTX hoạt động hiệu quả, phát huy tốt vai trò hỗ trợ, thúc đẩy kinh 

tế hộ phát triển bằng việc thực hiện tốt các dịch vụ như: Cung ứng giống cây 

trồng, vật nuôi, cung ứng vật tư, khuyến nông, làm đất, bảo vệ thực vật, tín 

dụng, tiêu thụ sản phẩm. 

Thông qua các khâu dịch vụ của hợp tác xã đã tạo điều kiện thuận lợi cho 

thành viên, các hộ nông dân tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh thuận 

lợi, tạo việc làm, tăng thu nhập cho thành viên, hộ thành viên và người lao động. 

hợp tác xã là nhân tố quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, huy động 

các nguồn lực xã hội vào sản xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm, cải thiện đời 

sống của thành viên, hộ thành viên, là chỗ dựa tin cậy của các hộ sản xuất nhỏ, 

kinh tế hộ gia đình. 

4. Một số mô hình hoạt động hiệu quả theo phƣơng thức sản xuất gắn 

với chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao 

Nhiều hợp tác xã đã đầu tư nâng cao năng lực, phát triển kinh doanh, làm 

tốt các khâu dịch vụ, như: Mua sắm máy gặt đập, máy làm đất, tu sửa và làm 

mới kênh mương nội đồng, áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất, phát triển thêm 

các khâu sản xuất rau an toàn, vệ sinh môi trường, cung ứng vật tư nông nghiệp. 

Một số hợp tác xã thương mại kinh doanh nông sản, thuỷ sản ký kết với doanh 

nghiệp bao tiêu sản phẩm cho thành viên, người lao động trong hợp tác xã. 

II. KẾT QUẢ THI HÀNH PHÁP LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ (KTTT, HTX)   

1. Kết quả triển khai luật, các văn bản và công tác quản lý Nhà nƣớc 

UBND phường đã quán triệt triển khai Luật Hợp tác xã năm 2023 và các 

văn bản hướng dẫn luật cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của UBND phường, Giám 
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đốc các hợp tác xã trên địa bàn. Tư vấn, hỗ trợ và vận động quần chúng, hội 

viên, thành viên tham gia phát triển kinh tế tập thể. 

Tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT và các 

chính sách mới về hỗ trợ phát triển Hợp tác xã; Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 

20/4/2015 của Tỉnh ủy về tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020, định 

hướng đến năm 2025 theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả 

năng cạnh tranh và phát triển bền vững; Quyết định số 3241/QĐ- UBND ngày 

23 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Đề án phát 

triển, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025, Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 

03/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Lựa chọn, hoàn 

thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên 

cả nước giai đoạn 2021-2025”; Văn bản số 6576/UBND-THKH ngày 18/5/2021 

của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện Quyết định số 167/QĐ-

TTg ngày 03/02/2021 của Thủ tướng 4 Chính phủ về phê duyệt Đề án lựa chọn, 

hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương 

trên cả nước giai đoạn 2021-2025. 

2. Công tác quản lý Nhà nƣớc về Kinh tế tập thể 

Các phòng, ban theo chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được giao, tập 

trung triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời có hiệu quả công tác phát triển kinh tế 

tập thể, hợp tác xã. Các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, Trung tâm dịch vụ 

cung ứng của phường thường xuyên tuyên truyền về các mô hình, các điển hình 

tiên tiến, để kịp thời động viên, khuyến khích học tập các mô hình hay, cách làm 

hiệu quả trong phát triển hợp tác xã. 

Tăng cường sự phối hợp kiểm tra, giám sát việc quản lý nhà nước đối với 

HTX, qua đó có những biện pháp cụ thể, kịp thời giúp các HTX chấn chỉnh về 

tổ chức, hoạt động theo đúng Luật HTX, từng bước đưa công tác quản lý Nhà 

nước đối với kinh tế tập thể, hợp tác xã ngày càng hiệu quả. 

3. Kết quả triển khai chính sách hỗ trợ, ƣu đãi HTX 

3.1. Công tác tuyên truyền phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã 

Tiếp tục tuyên truyền, giới thiệu chính sách, pháp luật, các mô hình Hợp 

tác xã tiêu biểu, phong trào Hợp tác xã ở một số lĩnh vực ngành nghề, địa 

phương trong tỉnh có tác động tích cực đến quá trình đổi mới, phát triển và nâng 

cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã trên địa bàn. 

Đôn đốc các HTX thực hiện tốt các khâu dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ 

mở rộng như: Dịch vụ làm đất, cung ứng vật tư phân bón, giống cây trồng. 

3.2. Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã 
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Tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên Hợp tác xã tham gia các lớp 

tập huấn, bồi dưỡng tại tỉnh như lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, lớp bồi dưỡng 

cán bộ chủ chốt. 

3.3. Chính sách hỗ trợ, ưu đãi hợp tác xã 

UBND phường phối hợp với Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp Bỉm Sơn để 

hỗ trợ các Hợp tác xã thông qua việc triển khai kỹ thuật về sản xuất các loại cây 

trồng có giá trị, năng suất cao; Phối hợp với Trung tâm khuyên nông tỉnh hỗ trợ 

chuyển giao khoa học kỹ thuật nuôi ốc nhồi, tôm càng xanh,... 

* Chính sách tín dụng: Các tổ chức tín dụng trên địa phường thực hiện cải 

tiến quy trình, thủ tục cho vay, khoanh nợ, gia hạn, miễn giảm lãi vay, tạo thuận 

lợi cho các hợp tác xã tiếp cận được nguồn vốn, góp phần giải quyết một phần 

khó khăn về vốn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. 

* Chính sách thuế: Chính sách hỗ trợ về thuế đối với các hợp tác xã được 

quan tâm thực hiện, đã miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế môn bài và 

tiền thuê đất cho các hợp tác xã theo quy định. Các hợp tác xã nông nghiệp được 

miễn 100% thuế thu nhập doanh nghiệp phần thu nhập từ các hoạt động dịch vụ 

phục vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trực tiếp phục vụ đời sống thành viên 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt đƣợc 

Số hợp tác xã trên địa bàn phường cơ bản hoạt động hiệu quả, các Hợp tác 

xã đã phát huy vai trò trong việc hỗ trợ thúc đẩy liên kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa 

các thành viên cũng như tạo việc làm cho người lao động góp phần ổn định cuộc 

sống cho người lao động và thành viên của hợp tác xã. Bên cạnh đó, hợp tác xã 

nông nghiệp là một tổ chức kinh tế, tham gia vào các hoạt động và đem lại lợi 

ích kinh tế cho thành viên, xã hội và Nhà nước. Vì vậy, khi hợp tác xã hoạt động 

hiệu quả sẽ thúc đẩy phát triển sản xuất góp phần tích cực phát triển kinh tế ở 

địa phương, phát huy tốt vai trò hỗ trợ, thúc đẩy kinh tế hộ phát triển bằng việc 

thực hiện tốt các dịch vụ như: Cung ứng giống cây trồng, vật nuôi, cung ứng vật 

tư, khuyến nông, làm đất, bảo vệ thực vật, tiêu thụ sản phẩm. 

2. Hạn chế, yếu kém 

Một số HTX năng lực nội tại vẫn trong tình trạng yếu kém, nhất là về vốn 

sở hữu, năng lực quản lý, điều hành, nguồn nhân lực có trình độ và tay nghề,... 

Số lượng hợp tác xã tiếp cận được với các chính sách hỗ trợ của nhà nước, 

đặc biệt là chính sách về hỗ trợ tín dụng và chính sách giao đất, cho thuê đất 

chưa đáng kể. 

Nhiều hợp tác xã chưa đổi mới, chuyển biến tích cực trong hoạt động; thiếu 

tính chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc dẫn đến chất lượng hoạt động dịch 

vụ yếu kém. Phương thức hoạt động của hợp tác xã mang lại lợi ích cho thành 

viên chưa nhiều, thành viên thiếu tin tưởng, không gắn bó với hợp tác xã. 
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Năng lực quản trị, điều hành của đội ngũ cán bộ quản lý một số hợp tác xã 

còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu. 

3. Nguyên nhân 

Đội ngũ cán bộ quản lý của các HTX đa phần đã lớn tuổi, trình độ chuyên 

môn thấp, thiếu kinh nghiệm và năng lực quản lý điều hành hoạt động sản xuất 

kinh doanh, chưa xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ kế cận; phương án sản xuất kinh 

doanh chưa phù hợp, ... dẫn đến, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt động điều hành của các tổ chức kinh tế tập thể còn nhiều 

hạn chế, hoạt động sản xuất kinh doanh chưa phù hợp với tình hình hoạt động 

của hợp tác xã cũng như định hướng phát triển của địa phương, yêu cầu của thị 

trường. 

Các chính sách hỗ trợ của nhà nước để phát triển kinh tế tập thể còn thấp, 

chưa sát với thực tế. 

Thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp; thị trường nông sản không 

ổn định, giá cả nguyên nhiên vật liệu biến động xấu đã ảnh hưởng xấu đến hiệu 

quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX nông nghiệp. 

 

Phần thứ hai 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ NĂM 2026 

 

I. MỘT SỐ THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN TRONG VIỆC XÂY DỰNG KẾ 

HOẠCH PHÁT TRIỂN KTTT, HTX NĂM 2026 

1. Những thuận lợi 

Những thời cơ về hội nhập giúp các doanh nghiệp, HTX có nhiều cơ hội 

được học hỏi và nâng cao năng lực; tiếp nhận công nghệ sản xuất và công nghệ 

quản lý mới. Mở rộng xuất khẩu, đặc biệt là xuất khẩu nông sản và nông sản chế 

biến. Hội nhập cũng tạo động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cải thiện 

môi trường đầu tư kinh doanh, từ đó nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh 

của nền kinh tế, nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế nhất là vị thế 

trong khu vực. 

2. Khó khăn, thách thức 

Cạnh tranh hàng hóa diễn ra rất gay gắt, giá cả thị trường trong nước và 

quốc tế ngày càng tăng. Hội nhập kinh tế quốc tế gia tăng sự phụ thuộc của nền 

kinh tế quốc gia vào thị trường bên ngoài và do vậy nền kinh tế không ổn định 

trước những biến động của thị trường quốc tế. Thách thức khi không thích ứng 

với tình hình mới và bị tụt hậu ngày càng xa hơn về công nghệ. Khó khăn nguồn 

vốn, nhân lực, năng lực quản lý Hợp tác xã còn kém. 

 

II. ĐỊNH HƢỚNG CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN KTTT, HTX 
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Tập trung khắc phục các yếu kém, hạn chế, nâng cao hiệu quả hoạt động 

trên cơ sở đảm bảo các nguyên tắc và các quy định của pháp luật; thu hút sự 

tham gia của bộ phận nông dân, những người sản xuất nhỏ và đông đảo các tầng 

lớp xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng các khâu dịch vụ đặc biệt là 

hiệu quả kinh tế trong từng đơn vị đáp ứng các nhu cầu sản xuất, đời sống của 

các hộ thành viên đồng thời nâng cao hiệu quả xã hội của kinh tế tập thể, HTX 

thể hiện trong việc tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ các nhóm yếu thế, 

phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao dân trí, ổn định chính trị xã hội địa 

phương;tăng cường liên kết giữa các hợp tác xã với nhau và với doanh nghiệp để 

tạo ra chuỗi giá trị cung ứng sản phẩm gắn với các vùng sản xuất hàng hóa tập 

trung; ứng dụng khoa học công nghệ cao gắn với sản phẩm OCOP tuyên truyền, 

vận động các thành viên tham gia thành lập tổ hợp tác sản xuất các sản phẩm 

nông nghiệp.. 

III. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát 

Khuyến khích phát triển mới các tổ chức kinh tế tập thể, đa dạng về quy  

mô và lĩnh vực hoạt động; hỗ trợ phát triển các mô hình hợp tác xã hoạt động có 

hiệu quả, trở thành kiểu mẫu để nhân rộng và thu hút người dân, tổ chức, doanh 

nghiệp tham gia hoặc liên kết với hợp tác xã; tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp 

luật về kinh tế tập thể, hợp tác xã; xây dựng môi trường hoạt động, sản xuất kinh 

doanh lành mạnh, bảo đảm lợi ích hợp pháp của các thành viên. 

Phát triển KTTT với nòng cốt là các HTX một cách bền vững, góp phần 

phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng và phát triển KTTT phải gắn với chương 

trình xây dựng nông thôn mới và chương trình phát triển kinh tế xã hội của 

phường Bỉm Sơn. 

2. Một số mục tiêu cụ thể 

Tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với hợp tác xã; phát triển 

số lượng, đồng thời củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của 

HTX, tăng thu nhập và cải thiện đời sống của các thành viên HTX. 

Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX hiện có; nâng cao 

chất lượng hoạt động dịch vụ, bình quân mỗi HTX thực hiện 5-6 khâu dịch vụ. 

Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, bổ sung kiến thức, nâng cao 

kỹ năng cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ THT, HTX. 

Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX phát triển về quy mô, đổi 

mới phương thức hoạt động, nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh, thu nhập 

cho người lao động. 

Tạo điều kiện cho các HTX có đủ năng lực được tham gia các Chương 

trình mục tiêu, Chương trình phát triển KTXH, Chương trình xây dựng nông 

thôn mới. 
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IV. CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KTTT, HTX NĂM 2026 

1. Công tác chỉ đạo, tuyên truyền 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng 

viên và nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của kinh tế hợp tác xã trong 

quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng 

các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cơ 

chế hoạt động của hợp tác xã kiểu mới. Nâng cao quyền, lợi ích của thành viên 

tham gia nhằm tạo sự thông nhất về nhận thức, hành động đối với sự phát triển 

của hợp tác xã. 

Các hình thức tuyên truyền như: Trung tâm cung ứng dịch vụ của phường 

tiếp tục xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng, tin 

bài về phát triển kinh tế hợp tác xã, nhất là về các mô hình hợp tác xã tiêu biểu, 

hoạt động có hiệu quả và các cá nhân điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế 

hợp tác xã trên địa bàn. 

2. Về cơ chế, chính sách 

Thực hiện phối hợp với doanh nghiệp hoạt động kết nối cung - cầu, liên 

kết các hợp tác xã với doanh nghiệp; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương 

mại, khuyến công để hỗ trợ các hợp tác xã phát triển sản xuất, mở rộng thị 

trường tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài tỉnh. 

Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công 

chức làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể các cấp và cán bộ quản 

lý HTX. 

3. Về nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nƣớc 

Thông qua định hướng và cung cấp thông tin về thị trường và kỹ thuật; 

môi giới về hợp tác kinh tế, tạo điều kiện để hợp tác xã làm đại lý, sử dụng hợp 

tác xã làm vệ tinh cho mình trong các lĩnh vực hợp tác xã có khả năng. 

Vận động các HTX đạt loại khá (như HTX 5 tầng, HTX dịch vụ nông 

nghiệp Hà Vinh...) có nhu cầu tập trung, huy động thêm nguồn lực, tạo nền tảng 

nguồn lực vững chắc cho yêu cầu phát triển các nguồn lực khác của HTX trong 

giai đoạn mới. 

Thực hiện xử lý dứt điểm việc giải thể, chuyển đổi sang loại hình kinh 

doanh khác đối với các hợp tác xã yếu kém và đã ngừng hoạt động đồng thời 

tháo gỡ những khó khăn, tạo môi trường thuận lợi để các HTX nông nghiệp phát 

triển. 

4. Về nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã 

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế 

hợp tác xã. Tổ chức rà soát, đánh giá, phân loại hợp tác xã theo 03 mức độ (hoạt 

động hiệu quả, trung bình, yếu kém) từ đó, đề ra giải pháp hỗ trợ, tư vấn cụ thể 
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cho từng hợp tác xã trong việc thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp, tổ chức sản xuất 

kinh doanh. 

Duy trì, củng cố, mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của hợp tác 

xã đang hoạt động hiệu quả và các hợp tác xã mới thành lập; nâng cao chất 

lượng hoạt động của hợp tác xã hoạt động chưa hiệu quả để đạt tiêu chí có hiệu 

quả. 

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của HTX năm 2025 và kế hoạch 

phát triển KTHTX năm 2026, UBND phường báo cáo Sở Tài chính tỉnh Thanh 

Hóa theo quy định./ 
 

Nơi nhận:         KT. CHỦ TỊCH 
- Sở NN&MT (b/cáo);                             PHÓ CHỦ TỊCH 
- CT.UBND (báo cáo) 

- Lưu VT, KTH&ĐT. 

 

 

 

 

      Trần Xuân Việt 
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